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DANH SÁCH NHÀ CUNG CẤP
 
  
	STT
	Tên nhà cung cấp
	Điện thoại
	Người đại diện
	Mặt hàng cung cấp
	Đánh giá: bảo hành, bảo trì, chất lượng, giá cả
	Có nên hợp tác

	01.
	Hộ kinh doanh Võ Chi
	
	Võ Chi
	Thiết bị phụ tùng ô tô, vật liệu ngành điện
	
	

	02.
	Hộ kinh doanh
 Bùi Ngọc Thảo
	38210931
	Bùi Thị Ngọc Thảo
	Ổ khóa, vải simili, đồ bảo hộ lao động, nón bảo hiểm
	
	

	03.
	CTy TNHH MTV 
TMSX Nhất Hoàng Nam
	
	Nguyễn Đình Hoàn
	Cung cấp sản phẩm từ gỗ
	
	

	04.
	Việt Tân
	38914528
0938075119
	Nguyễn Văn Tân
	May mặc
	
	

	05.
	Hộ kinh doanh Dư Bảo Hiệp
	9145247
	Dư Bảo Hiệp
	Đá mài, chì hàn, giấy nhám, đồ nghề, cưa gỗ
	
	

	06.
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lài
	39141895
	Nguyễn Thị Lài
	Đồ điện gia dụng, phụ tùng ô tô
	
	

	07.
	
	
	Lương Ngọc Hảo
	Vật tư thiết bị điện
	
	

	08.
	Việt Pháp
	
	Từ Tú Anh
	Đồ điện gia dụng
	
	

	09.
	Hộ kinh doanh Trương Thị Huệ
	
	Trương Thị Huệ
	Phụ tùng ô tô
	
	

	10.
	Hộ kinh doanh Lê Bá Tòng
	
	Lê Bá Tòng
	Phụ tùng ô tô
	
	

	11.
	Lê Bá Cường
	
	Lê Bá Cường
	Phụ tùng ô tô
	
	

	12.
	Hộ kinh doanh Lý Tất Đạt
	39145291
	Lý Tất Đạt
	Thiết bị phụ tùng ô tô, vật liệu điện
	
	

	13.
	
	
	Tô Hà
	Đồ nghề khoan, dũa tiện, lưỡi cưa
	
	

	14.
	Sơn Lan
	8638050
	Phan Thị Kim Lan
	Điện gia dụng
	
	

	15.
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu Hương
	
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Thiết bị phụ tùng ô tô, vật liệu điện
	
	

	16.
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu Hằng
	
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Phụ tùng ô tô, vật liệu ngành điện
	
	

	17.
	Hộ kinh doanh thiết bị công nghiệp Thanh Bình
	9144624
	Phan Thanh Nhã
	Dụng cụ cơ khí, đồ nghề cầm tay
	
	

	18.
	Cty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Phước Hưng
	4443874
	Trịnh Văn Tú
	Vật liệu xây dựng, trang trí nội thất
	
	

	19.
	Cty TNHH Đầu tư Minh Phát
	
	Hà Văn Kiên
	Sản phẩm cơ khí
	
	

	20. 
	Bảo Châu
	
	Lê Thanh Châu
	Văn phòng phẩm, thiết bị trường học
	
	

	21.
	CTy TNHH Xây dựng Thương mại  Việt Hùng
	
	Nguyễn Văn Dũng
	Cung cấp đồ gỗ gia dụng, hàng điện
	
	

	22.
	
	
	Lê Ích Giao
	Đồ điện gia dụng
	
	

	23.
	Anh Tuấn
	
	Nguyễn Thị Ngát
	Đồ điện gia dụng
	
	

	24.
	Hộ kinh doanh 
Lê Ngọc Truyền
	
	Lê Ngọc Truyền
	Công cụ cầm tay
	
	

	25.
	Thiên Phát
	8216409
	Trần Dũng
	Máy bơm
	
	

	26.
	Hộ kinh doanh Lương Yến Linh
	
	Lương Yến Linh
	Phụ tùng ô tô, vật liệu ngành điện
	
	

	27.
	Hộ kinh doanh Nam
	9713334
	Trần Phan Trường Duy
	Điện lạnh, điện gia dụng, máy vi tính và các thiết bị ngoại vi
	
	

	28.
	Cty TNHH TM & DV Mai Nam
	9713334
	Phan Thị Nhung
	Thiết bị văn phòng, máy vi tính, dụng cụ phòng thí nghiệm
	
	

	29.
	Cty TNHH Giang San
	8500716
	Trần Thành Nam
	Máy vi tính và linh kiện
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